	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 31/KH-UBND
	Đồng tháp, ngày 18 tháng 02 năm 2016


KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2016-2020 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG
Thực hiện Công văn số 4577/BNV-ĐT ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2016-2020; Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Các cấp, các ngành có liên quan có giải pháp hợp lý thực hiện tốt các mục tiêu của Kế hoạch; đảm bảo sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức xã được nâng lên đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ công vụ; triển khai thực hiện tốt, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:
a) Cán bộ xã gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

b) Công chức xã gồm có 07 chức danh: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng-thống kê, Tài chính-kế toán, Tư pháp-hộ tịch, Địa chính- nông nghiệp-xây dựng và môi trường, Văn hóa-xã hội.

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

2. Mục tiêu chung:
Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu sau:

a) Về Đào tạo:

- 99% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định về trình độ chuyên môn.

- 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định về trình độ lý luận chính trị.
b) Về bồi dưỡng:

- 100% cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ.

- 100% đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động.

III. MỤC TIÊU SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ
1. Mục tiêu số lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã:
a) Đào tạo: 1.134 lượt cán bộ, công chức.

- Về chuyên môn: 214 cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở.

- Về lý luận chính trị: 720 trung cấp, 200 cao cấp.

b) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng: 3.552 lượt cán bộ, công chức, gồm 13 chuyên đề đã được các Bộ, Ngành Trung ương ban hành, bổ sung hoàn chỉnh. 
(phụ lục I, II, III đính kèm)
2. Chế độ, chính sách:
Chế độ thù lao giảng viên và hỗ trợ cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Kinh phí:
Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được huy động từ nhiều nguồn, ngân sách nhà nước chi trả chủ yếu là từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương cấp theo chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2016-2020 ước tính khoảng 16.243 triệu đồng:

- Bố trí dự toán kinh phí cho Trường Chính trị tỉnh đối với các lớp lý luận chính trị và 11 chuyên đề.

- Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh: Thực hiện theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời bố trí dự toán kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ theo khả năng và tình hình thực tế tổ chức các lớp theo tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

IV. CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP
1. Kiện toàn, bổ sung đội ngũ giảng viên; đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, phương pháp giảng dạy tích cực; bố trí giảng viên trợ giảng đối với một số chuyên đề; tăng thời lượng xử lý tình huống thường xảy ra trong thực tiễn để nâng cao chất lượng giảng dạy.

2. Đổi mới phương pháp biên soạn giáo án giảng bài, tài liệu bồi dưỡng gắn với thực tiễn của địa phương; có cập nhật, bổ sung những nội dung mới mà thực tiễn đã và đang đặt ra cần phải có hướng giải quyết hợp lý, hiệu quả, bảo đảm không trùng lặp, có kết cấu phù hợp giữa lý thuyết và thực tiễn theo chương trình do các Bộ, Ngành Trung ương ban hành.

3. Quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan với cơ sở đào tạo trong việc cử cán bộ, công chức đi học và quản lý quá trình học tập, chấp hành nội quy của cán bộ, công chức; báo cáo về cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, công chức được cử đi học nhưng không đi học và không có lý do chính đáng để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

4. Bố trí kinh phí đầy đủ, cấp phát kịp thời và các nguồn kinh phí khác để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đúng tiến độ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2016-2020 đối với các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc hàng năm.

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng hàng năm; thông báo chiêu sinh và nhập học theo kế hoạch; thông báo lịch mở lớp của từng chuyên đề đến các cơ quan, đơn vị, cử giảng viên tham gia giảng dạy, theo dõi quản lý học viên tham gia học tập và có phản hồi thông tin về các địa phương.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hàng năm và giai đoạn; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Chú trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nội vụ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã hàng năm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch.

3. Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch hàng năm; trong đó, rà soát các nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ các chương trình, đề án, dự án quốc gia đang thực hiện trên địa bàn tỉnh để tham mưu kết hợp, lồng ghép vào nguồn kinh phí đối ứng.

- Hướng dẫn, quản lý, sử dụng thanh quyết toán nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã được cử đi học theo kế hoạch.

- Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề đối với chức danh công chức Tài chính-kế toán xã theo Kế hoạch.

4. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Lao động – Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã hàng năm.

- Cử công chức, viên chức làm giảng viên tham gia giảng dạy các chuyên đề có liên quan đảm bảo thời gian theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giảng dạy đạt hiệu quả và chất lượng. Trên cơ sở nội dung, chương trình tài liệu của các Bộ, Ngành Trung ương, các giảng viên soạn tài liệu trình lãnh đạo Sở phê duyệt và gửi Sở Nội vụ (gửi kèm file tài liệu vào địa chỉ email của Sở Nội vụ).

5. Trường Chính trị tỉnh:
- Tổ chức thực hiện bồi dưỡng các chuyên đề: Bồi dưỡng các chức danh chuyên trách Đảng, Đoàn thể xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Văn phòng-thống kê.

- Lập dự toán kinh phí các lớp đào tạo, bồi dưỡng có liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định và thanh toán theo quy định.

- Sắp xếp bố trí phòng học, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị theo lịch mở lớp; đánh giá, rút kinh nghiệm đối với công tác mở lớp bồi dưỡng để bổ sung, cải tiến cho những năm tiếp theo.

- Phối hợp các cơ quan có liên quan báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hàng năm, sơ kết và tổng kết báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh:
- Chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát, xây dựng và bổ sung quy hoạch đội ngũ công chức xã đối với các chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; bố trí sử dụng sau đào tạo theo quy hoạch.

- Phối hợp Uỷ ban nhân dân cấp huyện chọn cử công chức đi đào tạo ngành quân sự cơ sở, công an theo kế hoạch chung của Bộ chủ quản.

- Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an:

+ Lập dự toán kinh phí mở lớp bồi dưỡng chuyên đề có liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định và thanh toán theo quy định.

+ Thông báo chiêu sinh và nhập học, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy các lớp, cử giảng viên tham gia giảng dạy các chuyên đề được phân công.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp Uỷ ban nhân dân xã chọn, cử cán bộ, công chức xã tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức danh, đối tượng, số lượng theo thông báo chiêu sinh của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Quy hoạch cán bộ, công chức xã theo quy định; bố trí sử dụng có hiệu quả, theo quy hoạch sau đào tạo.

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hàng năm và giai đoạn về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ);

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC);
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.Hung.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dương


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PL2


			Phụ lục II
KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày    /02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


			Số 
TT			NỘI DUNG			Lượt 
người			Tổng số kinh phí (tỷ đồng)			Trong đó


															Dự kiến Trung ương hỗ trợ			Địa phương


			I			Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng			3552			4,495			2,500			1995


			1			Cán bộ chuyên trách Đảng, Đoàn thể			1,046			4,495			1180			1995


			2			Công chức chuyên môn			2506						1,320


			II			Đào tạo nâng cao trình độ			1134			11748						11,748


			1			Lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp)			920			11,748						7,040


			2			Chuyên môn (cao đẳng, đại học)			214									4,708


			TỔNG CỘNG						4686			16,243			2,500			13,743
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KHBDCBCC XA


			Phụ lục III
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày       /02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


																																																			Đơn vị tính: triệu đồng


			Số 
TT			Nội dung đào tạo, bồi dưỡng			Năm 2016									Năm 2017									Năm 2018									Năm 2019									Năm 2020									Giai đoạn 2016-2020


									Số lớp			Số lượng			Kinh phí			Số lớp			Số lượng			Kinh phí			Số lớp			Số lượng			Kinh phí			Số lớp			Số lượng			Kinh phí			Số lớp			Số lượng			Kinh phí			Số lớp			Số lượng			Kinh phí


			I			Bồi dưỡng			12			904			1010			12			984			1230			7			480			610			12			944			1280						240			365			43			3552			4495


			1			Bồi dưỡng chức danh Trưởng Công an xã												1			80			270												1			80			280												2			160			550


			2			Bồi dưỡng chức danh CHT Quân sự xã			1			80			150												1			80			170												1			80			180			3			240			500


			3			Bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng												1			80			90												1			80			90												2			160			180


			4			Bồi dưỡng kiến thức quản lý ĐC-MT			1			80			70												1			80			80																					2			160			150


			5			Bồi dưỡng chức danh Tư pháp-hộ tịch												1			80			85												1			80			90												2			160			175


			6			Bồi dưỡng kiến thức quản lý nông nghiệp												1			80			80												1			80			80												2			160			160


			7			Bồi dưỡng chức danh Tài chính-kế toán			1			144			200			1			144			175												1			144			185												3			432			560


			8			Bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa			1			80			90												1			80			95												1			80			100			3			240			285


			9			Bồi dưỡng kiến thức quản lý LĐ-XH												1			80			85												1			80			90												2			160			175


			10			Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã			1			80			80			1			80			85												1			80			90												3			240			255


			11			Bồi dưỡng chức danh BT, PBT Đảng ủy và Trưởng các Đoàn thể CT-XH xã			1			80			80			2			160			160			1			80			85			1			80			85			1			80			85			6			480			495


			12			Bồi dưỡng chức danh Văn phòng-TK												1			80			80												1			80			90												2			160			170


			13			Bồi dưỡng kiến thức Công nghệ thông tin			6			360			340			2			120			120			3			160			180			3			160			200												14			800			840


			II			Đào tạo nâng cao trình độ						209			2138						217			2254						232			2404						238			2476						238			2476						1134			11748


			1			Lý luận chính trị-hành chính


			-			Trung cấp						144			1008						144			1008						144			1008						144			1008						144			1008						720			5040


			-			Cao cấp						25			250						30			300						45			450						50			500						50			500						200			2000


			2			Chuyên môn


			-			Cao đẳng, Đại học						40			880						43			946						43			946						44			968						44			968						214			4708


			TỔNG CỘNG						12			1113			3148			12			1201			3484			7			712			3014			12			1182			3756						478			2841			43			4686			16243
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			Phụ lục I
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày         /02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


																																																			Đơn vị: Lượt người


			TT			Đối tượng			Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng																																										Đào tạo												Tổng 
số


									Tổng số			Bí thư, Phó Bí thư			Chủ tịch, PCT HĐND, UBND			QLNN về lĩnh vực Xây dựng			QLNN về Địa chính - môi trường			QLNN về Nông nghiệp			Công tác lao động, người có công			Trưởng Công an xã			Chỉ huy trưởng quân sự xã			Tư pháp- hộ tịch			Tài chính- kế toán			Văn hóa-xã hội			Văn phòng-  thống kê			Công nghệ thông tin			Tổng số			Đại học			Cao cấp LLCT (đối với cán bộ), cao đẳng chuyên môn (đối với công chức)			Trung cấp


			1			2			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22= 4+18


			I			Cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể			1,046			480			240			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			326			450			0			200			250			1,496


			1			Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy			226			180																																				46			60						60						286


			2			Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND			287						240																																	47			55						55						342


			3			Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam			107			60																																				47			10						10						117


			4			Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam			107			60																																				47			70						20			50			177


			5			Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh			106			60																																				46			110						30			80			216


			6			Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam			106			60																																				46			50						10			40			156


			7			Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam			107			60																																				47			95						15			80			202


			II			Công chức chuyên môn			2,506									160			160			160			160			160			240			160			432			240			160			474			684			150			64			470			3,190


			1			Trưởng Công an xã			220																					160																		60			65									65			285


			2			Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã			306																								240															66			279			150			64			65			585


			3			Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường			554									160			160			160																								74			65									65			619


			4			Tư pháp-hộ tịch			228																											160												68			65									65			293


			5			Tài chính-kế toán			498																														432									66			70									70			568


			6			Văn hóa-xã hội			471																		160															240						71			70									70			541


			7			Văn phòng-thống kê			229																																				160			69			70									70			299


						Cộng = I+II			3,552			480			240			160			160			160			160			160			240			160			432			240			160			800			1,134			150			264			720			4,686











